	SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số: 
V/v mời báo giá vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động dịch vụ công năm 2024.
	Đắk Nông, ngày       tháng 9 năm 2024



	Kính gửi:
	Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.
(Sau đây gọi tắt các đơn vị cung ứng)



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông có nhu cầu tiếp nhận báo giá vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động dịch vụ công năm 2024. Trung tâm kính mời các đơn vị cung ứng quan tâm báo giá các nội dung cụ thể như sau:
I. [bookmark: I._Nội_dung_yêu_cầu_báo_giá]Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục hàng hoá cần báo giá: Chi tiết như Phụ lục 1(báo theo từng nội dung mục lớn) kèm theo.
2. Mẫu báo giá của các đơn vị: Chi tiết như Phụ lục 2 kèm theo.
3. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản hàng hoá: kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 10, 11/2024.
II. Thời hạn nhận báo giá: Đến 17h00p ngày 01/10/2024.
III. Hiệu lực báo giá: ít nhất 90 ngày tính từ ngày 01/10/2024.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông xin mời các đơn vị cung ứng quan tâm cung cấp báo giá như trên qua bưu điện theo địa chỉ: DS.Hà Văn Phong (SĐT: 0911480234),Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông,TDP3, P.Nghĩa Đức,Tp.Gia Nghĩa,Đắk Nông) hoặc Email: khnv.cdcdaknong@gmail.com.
Trân trọng cảm ơn!


	Nơi nhận:
· Như trên;
· Ban Giám đốc;
· Khoa TT. GDSK (đăng TTĐT ngành Y tế);
· Khoa HIV/AIDS, KST&CT, PC.BKLN, SKSS (để biết);
· Kt. Hoàng(đăng muasamcong.mpi.gov.vn);
· Lưu: VT, KHNV.
	GIÁM ĐỐC




Đặng Thành



[bookmark: PHỤ_LỤC_1]

[bookmark: PHỤ_LỤC_2]PHỤ LỤC 1
[bookmark: Mua_sắm_hàng_hoá]Danh mục hàng hoá cần báo giá
(Ban hành kèm theo Thư mời báo giá số	/KHNV-KSBT ngày	/9 /2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông)

	STT
	Danh mục hàng hóa/dịch vụ
	Khối lượng
	Đơn vị tính
	Mô tả hàng hóa/dịch vụ
	 Địa điểm thực hiện
	Quy cách

	I
	Mua bao cao su, bơm kim tiêm thuộc Hoạt động Phòng chống HIV/AIDS
	
	
	
	

	1
	Bơm kim tiêm
	2.100
	Cái
	Vật liêu đốc kim, nắp đậy đầu kim: là nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế chất liệu làm thân kim tiêm: thép không gỉ, có đũ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa.Kích cở kim 25Gx1, 3ml/cc
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Cái

	2
	Bao cao su
	24.000
	Cái
	Áp dụng tiêu chuẩn Iso Cao su cao cấp tự nhiên không mùi, được bôi trơn bằng dung dịch silicon. 
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Cái

	 II
	Vật tư y tế tiêu hao Hoạt động Sức khoẻ sinh sản 
	 
	 
	 
	 

	1
	Găng tay vô khuẩn
	650
	Đôi
	Số 7
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Đôi

	2
	Bông y tế thấm nước
	1
	Bịch
	Sản phẩm tiệt trùng, màu trắng, dạng tấm được ép thành khối hình hộp hoặc hình trụ
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Bịch (01 Kg)

	3
	Povidin 10%
	2
	Chai
	Povidin iod 10%
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Chai (500ml)

	4
	Khẩu trang y tế
	5
	Hộp
	4 lớp vải không dệt, dạng phẳng, có nếp gấp, thanh mũi nẹt, có dây đeo
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Hộp (50 cái)

	5
	Túi đựng rác y tế
	2
	Kg
	Túi nilon, màu vàng có quai 
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Kg (thể tích bao 60 lít)

	6
	Cồn 70
	3
	Lit
	Độ tinh khiêt 70% C2H5OH
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Lit (đóng chai 500 ml)

	 III
	Vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác điều tra giun sán (04 đợt) thuộc Hoạt động phòng chống các bệnh ký sinh trùng thường gặp 
	 
	 
	 
	 

	 a.
	Vật tư y tế tiêu hao
	 
	 
	 
	 

	1
	Cồn
	4
	Lít
	Cồn 70 độ
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Chai/lít

	2
	Lọ đựng mẫu
	1600
	Cái
	Lọ đựng mẫu phân có muỗng không chất bảo quản túi 100 cái HTM. Nhựa y tế (nhựa nguyên sinh). Lọ nhựa 50 ml, nắp vàng, có nhãn (chưa tiệt trùng)
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Cái

	3
	Găng tay
	12
	Hộp
	Găng tay y tế không bột, Size: M.
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Hộp (50 đôi)

	4
	Khẩu trang
	4
	Hộp
	Khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn.
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Hộp (05 cái)

	5
	Xanh Malachit
	40
	gram
	Bột Xanh Malachit
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	gram

	6
	Glycerin 
	2
	lít
	Dùng trong xét nghiệm phân
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	lít

	 b.
	Vật tư tiêu hao thông thường
	 
	 
	 
	 

	1
	Giấy Celophan
	8
	tờ
	Giấy celophan thấm nước dày 40-50 micromet, cắt thành từng miếng có kích thước 22 x 35 cm
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	tờ

	2
	Tấm đong Kato - Katz
	1600
	Bộ
	Tấm đong bằng nhựa, có hố đong
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Bộ

	3
	Lưới
	8
	mét
	Lưới kim loại plastic 60-105 mắt lưới/ cm2
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	mét

	IV 
	Vật tư khám sàng lọc thuộc Hoạt động phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản
	 
	 
	 
	 

	1.
	Hen filter lọc khuẩn đo chức năng hô hấp
	200
	Cái
	
	
	Cái

	2.
	Găng tay y tế
	5
	Hộp
	Size M
	
	Hộp(50 đôi)

	V
	Mua vật tư phục vụ khám sàng lọc của Hoạt động phòng chống ung thư
	
	
	
	

	1
	Săng giấy 
	8.000
	Chiếc
	Kích thướt (40-50) cm x 50 cm, không lỗ, không thấm
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Chiếc

	2
	Găng tay Y tế 
	150
	Hộp
	Không bột, size M
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông
	Hộp (Hộp/100 chiếc)




PHỤ LỤC 2
[bookmark: Mẫu_báo_giá_(áp_dụng_cho_hàng_hoá)]Mẫu báo giá (áp dụng cho hàng hoá)
Tên hãng sản xuất, nhà cung cấp: ........................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Địa chỉ: .................................................................................................................................................................
Số điện thoại:................................ Mail:................................................................................................................
[bookmark: BÁO_GIÁ]BÁO GIÁ
[bookmark: Kính_gửi:_Trung_tâm_Kiểm_soát_bệnh_tật_t]Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông.
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, Công ty/Doanh nghiệp,	báo
giá các vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm như sau:
1. Báo giá cho các hàng hoá và dịch vụ liên quan

	
STT
	Danh mục hàng hoá
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất
	
Mã HS
	Năm sản xuất
	
Xuất xứ
	
Số lượng
	Đơn giá1
(VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	Mặt hàng A
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mặt hàng B
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	


Số tiền bằng chữ: ……………………..


1 Đơn giá trên đã bao gồm Thuế, phí, lệ phí và Chi phí cho các dịch vụ liên quan.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …………………………………………………………………...
3. Chúng tôi cam kết:
· Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
· Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
· Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
….., ngày…. tháng….năm….
[bookmark: Đại_diện_hợp_pháp_đơn_vị_cung_ứng]Đại diện hợp pháp đơn vị cung ứng
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
